
DANH SÁCH THU HỒI ĐẤT CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ ĐẤT THU HỒI (đợt 1)
Dự án: Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Địa điểm: Tổ dân phố Đồng Bàng, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
(Kèm theo Quyết định số: 330/QĐ-UBND ngày 26/12/2023  của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên)

Số
TT Họ tên chủ sử dụng

Địa chỉ
thửa đất
(Thôn)

BĐ TH Tổng diện
tích thu
hồi (m²)

Trong đó, phân theo nhóm đất
Khu
vực Vị trí

Số tờ Số
thửa

Nhóm đất nông nghiệp (m²) Nhóm đất phi nông nghiệp (m²)

Cộng LUC LUK BHK CLN NTS RSX Cộng ODT DGT DTL SON B
C
S

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14
*** Tổng cộng (I+II): 100.449,4 92.793,0 24.170,3 - 4.164,7 27.169,2 4.379,1 32.909,7 7.656,4 120,0 7.536,4 - - -

I Đất tổ chức 39.360,9 31.824,5 - - - - - 31.824,5 7.536,4 - 7.536,4 - - -
I Đất cá nhân, các hộ gia đình 61.088,5 60.968,5 24.170,3 - 4.164,7 27.169,2 4.379,1 1.085,2 120,0 120,0 - - - -

1 Hoàng Văn Sơn vợ
Phạm Thị Thơm Đồng Bàng 1.045,8 1.045,8 755,0 - 290,8 - - - - - - - -

BS 3 23 371,9 371,9 371,9 - 1 3

3 24 119,5 119,5 119,5 - 1 3

3 26 263,6 263,6 263,6 - 1 3

3 25 82,6 82,6 82,6 - 1 3

3 29 208,2 208,2 208,2 - 1 3

2 Nguyễn Ngọc Duẩn
vợ Khúc Thị Lan Đồng Bàng 631,2 631,2 631,2 - - - - - - - - - -

4 4 631,2 631,2 631,2 - 1 3

3 Ngô Cao Cường vợ
Trần Thị Yến Đồng Bàng 3.489,2 3.489,2 - - - 2.922,7 566,5 - - - - - -

4 19 1.472,2 1.472,2 1.472,2 - 1 3

4 20 1.450,5 1.450,5 1.450,5 - 1 3

4 9 566,5 566,5 566,5 - 1 2

4 Ngô Văn Luyến con
Ngô Thị Kim Xuyến Đồng Bàng 890,4 890,4 289,4 - - 601,0 - - - - - - -

4 12 321,9 321,9 321,9 - 1 3

5 27 279,1 279,1 279,1 1 3

5 1 269,8 269,8 269,8 - 1 3
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5 33 19,6 19,6 19,6 - 1 3

5 Phạm Đức Tuyến vợ
Đỗ Thị Hoa Đồng Bàng 1.669,3 1.669,3 - - - 1.669,3 - - - - - - - -

4 23 1.485,9 1.485,9 1.485,9 - 1 3

8 31 183,4 183,4 183,4 1 3

Số
TT Họ tên chủ sử dụng

Địa chỉ
thửa đất
(Thôn)

BĐ TH Tổng diện
tích thu
hồi (m²)

Trong đó, phân theo nhóm đất
Khu
vực Vị trí

Số tờ Số
thửa

Nhóm đất nông nghiệp (m²) Nhóm đất phi nông nghiệp (m²)

Cộng LUC LUK BHK CLN NTS RSX Cộng ODT DGT DTL SON B
C
S

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14
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6 Đỗ Văn Hoan vợ
Phạm Thị Hồng Đồng Bàng 356,3 356,3 106,8 - - 149,7 - 99,8

5 7 99,8 99,8 99,8 - 1 4

5 11 149,7 149,7 149,7 - 1 3

5 34 106,8 106,8 106,8 - 1 3

7 Ngô Văn Dũng vợ
Nguyễn Thị Thành Đồng Bàng 1.582,9 1.582,9 1.391,5 - 55,9 135,5 - - - - - - -

5 28 185,8 185,8 185,8 - 1 3

5 30 447,0 447,0 447,0 - 1 3

5 29 55,9 55,9 55,9 - 1 3

5 31 758,7 758,7 758,7 - 1 3

5 32 135,5 135,5 135,5 - 1 3

8 Lại Tiến Dương vợ
Nguyễn Thị Hưng Đồng Bàng 3.226,2 3.226,2 2.053,7 - - 1.172,5 - - - - - - -

5 6 407,7 407,7 407,7 - 1 3

5 36 570,5 570,5 570,5 - 1 3

5 37 556,1 556,1 556,1 - 1 3

5 38 764,8 764,8 764,8 - 1 3

6 7 299,1 299,1 299,1 - 1 3

6 8 54,7 54,7 54,7 1 3

6 9 573,3 573,3 573,3 - 1 3

Số
TT Họ tên chủ sử dụng

Địa chỉ
thửa đất
(Thôn)

BĐ TH Tổng diện
tích thu
hồi (m²)

Trong đó, phân theo nhóm đất
Khu
vực Vị trí

Số tờ Số
thửa

Nhóm đất nông nghiệp (m²) Nhóm đất phi nông nghiệp (m²)

Cộng LUC LUK BHK CLN NTS RSX Cộng ODT DGT DTL SON B
C
S

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14
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9 Đỗ Chính Nhiệm vợ
Đỗ Thị Mùi Đồng Bàng 1.148,4 1.148,4 1.002,1 - - 146,3 - - - - - - -

5 10 1.002,1 1.002,1 1.002,1 - 1 3

5 35 146,3 146,3 146,3 - 1 3

10 Triệu Thị Khay con
Trần Xuân Hiệu Đồng Bàng 2.214,3 2.214,3 1.438,5 - - 775,8 - - - - - - -

5 18 775,8 775,8 775,8 - 1 3

Số
TT Họ tên chủ sử dụng

Địa chỉ
thửa đất
(Thôn)

BĐ TH Tổng diện
tích thu
hồi (m²)

Trong đó, phân theo nhóm đất
Khu
vực Vị trí

Số tờ Số
thửa

Nhóm đất nông nghiệp (m²) Nhóm đất phi nông nghiệp (m²)

Cộng LUC LUK BHK CLN NTS RSX Cộng ODT DGT DTL SON B
C
S

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14
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5 20 1.438,5 1.438,5 1.438,5 - 1 3

11 Trần Văn Giang vợ
Nguyễn Thị Thuyết Đồng Bàng 2.800,6 2.800,6 808,8 - - 1.006,4 - 985,4 - - - - -

5 21 808,8 808,8 808,8 - 1 3

5 44 803,3 803,3 803,3 - 1 3

5 22 985,4 985,4 985,4 1 4

5 45 203,1 203,1 203,1 - 1 3

12 Lê Thị Chuyên chồng
Trần Xuân Kiếm Đồng Bàng 4.587,3 4.587,3 2.375,6 - - 2.211,7 - - - - - - - -

6 43 527,3 527,3 527,3 1 3

6 62 258,3 258,3 258,3 1 3

7 25 329,3 329,3 329,3 - 1 3

6 4 476,7 476,7 476,7 - 1 3

6 25 98,7 98,7 98,7 - 1 1

6 29 162,5 162,5 162,5 - 1 3

7 21 65,5 65,5 65,5 - 1 3

7 22 825,6 825,6 825,6 - 1 3

7 23 382,9 382,9 382,9 - 1 3

7 11 770,1 770,1 770,1 1 3

7 24 690,4 690,4 690,4 1 3

Số
TT Họ tên chủ sử dụng

Địa chỉ
thửa đất
(Thôn)

BĐ TH Tổng diện
tích thu
hồi (m²)

Trong đó, phân theo nhóm đất
Khu
vực Vị trí

Số tờ Số
thửa

Nhóm đất nông nghiệp (m²) Nhóm đất phi nông nghiệp (m²)

Cộng LUC LUK BHK CLN NTS RSX Cộng ODT DGT DTL SON B
C
S

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14
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13 Nguyễn Văn Tạo vợ
Mai Thị Tuyên Đồng Bàng 8.890,3 8.890,3 1.571,1 - 2.965,4 3.717,1 636,7 - - - - - -

5 25 2.965,4 2.965,4 2.965,4 - 1 3

6 49 2.329,3 2.329,3 2.329,3 1 3

6 10 182,2 182,2 182,2 - 1 3

6 12 814,8 814,8 814,8 1 3

Số
TT Họ tên chủ sử dụng

Địa chỉ
thửa đất
(Thôn)

BĐ TH Tổng diện
tích thu
hồi (m²)

Trong đó, phân theo nhóm đất
Khu
vực Vị trí

Số tờ Số
thửa

Nhóm đất nông nghiệp (m²) Nhóm đất phi nông nghiệp (m²)

Cộng LUC LUK BHK CLN NTS RSX Cộng ODT DGT DTL SON B
C
S

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14
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6 11 571,4 571,4 571,4 - 1 3

6 13 793,8 793,8 793,8 - 1 3

6 47 636,7 636,7 636,7 1 2

6 48 205,9 205,9 205,9 1 3

6 15 206,7 206,7 206,7 - 1 1

6 46 184,1 184,1 184,1 1 3

14 Nguyễn Văn Nghiêm
vợ Đinh Thị Ninh Đồng Bàng 356,6 356,6 356,6 - - - - - -

6 19 356,6 356,6 356,6 1 3

15 Phạm Xuân Hòa vợ
Mai Thị Xuân Đồng Bàng 634,9 634,9 634,9 - - - - - - - - -

6 51 359,1 359,1 359,1 1 3

6 18 275,8 275,8 275,8 - 1 3

16
Mai Văn Quang vợ
Nguyễn Thị Bích
Ngọc

Đồng Bàng 1.461,3 1.461,3 1.095,2 - - 366,1 - - - - - - - -

6 6 372,3 372,3 372,3 - 1 3

6 44 340,3 340,3 340,3 1 3

6 45 25,8 25,8 25,8 1 3

6 20 362,2 362,2 362,2 - 1 3

6 52 360,7 360,7 360,7 1 3

17 Phạm Văn Quang vợ
Hoàng Thị Tuyết Đồng Bàng 309,3 309,3 309,3 - - - - - - - - - -

Số
TT Họ tên chủ sử dụng

Địa chỉ
thửa đất
(Thôn)

BĐ TH Tổng diện
tích thu
hồi (m²)

Trong đó, phân theo nhóm đất
Khu
vực Vị trí

Số tờ Số
thửa

Nhóm đất nông nghiệp (m²) Nhóm đất phi nông nghiệp (m²)

Cộng LUC LUK BHK CLN NTS RSX Cộng ODT DGT DTL SON B
C
S

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14
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6 14 309,3 309,3 309,3 - 1 3

18 Giáp Văn Trung vợ
Bùi Thị Vinh Đồng Bàng 943,4 943,4 943,4 - - - - - - - - - -

6 16 943,4 943,4 943,4 - 1 3

19 Nguyễn Văn Hùng vợ
Giáp Thị Thảo Đồng Bàng 448,6 448,6 448,6 - - - - - - - - - -

6 22 448,6 448,6 448,6 - 1 3

20 Giáp Văn Thụ Đồng Bàng 211,9 211,9 211,9 - - - - -

6 23 211,9 211,9 211,9 - 1 3

21 Hà Việt Hưng vợ Đỗ
Thị The Đồng Bàng 5.765,4 5.645,4 235,5 - 124,7 2.916,2 2.369,0 - 120,0 120,0 - - -

6 53 2.369,0 2.369,0 2.369,0 1 2

6 33 3.036,2 2.916,2 2.916,2 120,0 120,0 1 1

6 55 124,7 124,7 124,7 1 3

6 56 235,5 235,5 235,5 1 3

22 Nguyễn Văn Bảy vợ
Nguyễn Thị The Đồng Bàng 185,2 185,2 185,2 - - - - - - - - - -

6 27 185,2 185,2 185,2 - 1 3

23 Hà Ngọc Nam Đồng Bàng 1.058,9 1.058,9 1.058,9 - - - - - - - - - -

6 35 1.058,9 1.058,9 1.058,9 - 1 3

24 Mai Văn Phong con
Nguyễn Công Chất Đồng Bàng 779,7 779,7 779,7 - - - - - - - - - - -

6 58 627,3 627,3 627,3 - 1 3

Số
TT Họ tên chủ sử dụng

Địa chỉ
thửa đất
(Thôn)

BĐ TH Tổng diện
tích thu
hồi (m²)

Trong đó, phân theo nhóm đất
Khu
vực Vị trí

Số tờ Số
thửa

Nhóm đất nông nghiệp (m²) Nhóm đất phi nông nghiệp (m²)

Cộng LUC LUK BHK CLN NTS RSX Cộng ODT DGT DTL SON B
C
S

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14
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6 59 93,2 93,2 93,2 1 3

6 60 59,2 59,2 59,2 1 3

25 Trần Văn Tích vợ Đỗ
Thị Sắc Đồng Bàng 543,9 543,9 444,2 - - 99,7 - - - - - - -

7 27 99,7 99,7 99,7 1 3

7 9 258,7 258,7 258,7 - 1 3

7 26 185,5 185,5 185,5 - 1 3

26 Hoàng Văn Long vợ
Phạm Thị Nga Đồng Bàng 792,1 792,1 493,1 - - 299,0 - - - - - - -

7 14 348,4 348,4 348,4 - 1 3

7 29 191,7 191,7 191,7 1 3

7 30 65,6 65,6 65,6 1 3

7 31 107,3 107,3 107,3 1 3

7 33 79,1 79,1 79,1 1 3

27 Nguyễn Văn Doanh
vợ Đỗ Thị Huyền Đồng Bàng 2.728,1 2.728,1 1.070,8 - - 1.657,3 - - - - - - -

BS 7 19 16,9 16,9 16,9 1 3

7 2 1.053,9 1.053,9 1.053,9 - 1 3

7 35 1.123,0 1.123,0 1.123,0 1 3

7 36 534,3 534,3 534,3 1 3

28 Lý Văn Quang vợ
Triệu Thị Lương Đồng Bàng 3.303,9 3.303,9 2.655,2 - - 648,7 - - - - - - -

Số
TT Họ tên chủ sử dụng

Địa chỉ
thửa đất
(Thôn)

BĐ TH Tổng diện
tích thu
hồi (m²)

Trong đó, phân theo nhóm đất
Khu
vực Vị trí

Số tờ Số
thửa

Nhóm đất nông nghiệp (m²) Nhóm đất phi nông nghiệp (m²)

Cộng LUC LUK BHK CLN NTS RSX Cộng ODT DGT DTL SON B
C
S

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14
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7 37 609,8 609,8 609,8 1 3

7 38 843,3 843,3 843,3 1 3

7 39 435,5 435,5 435,5 1 3

7 40 345,5 345,5 345,5 1 3

7 41 308,4 308,4 308,4 1 3

7 44 112,7 112,7 112,7 1 3

7 42 648,7 648,7 648,7 1 3

29 Đỗ Văn Thành vợ
Tống Thị Thái Đồng Bàng 1.284,6 1.284,6 491,5 - - 793,1 - - - - - - -

7 10 326,9 326,9 326,9 - 1 3

7 45 123,5 123,5 123,5 1 3

7 46 230,1 230,1 230,1 1 3

7 13 384,7 384,7 384,7 - 1 3

7 47 137,9 137,9 137,9 1 3

7 49 81,5 81,5 81,5 1 3

30 Phạm Thị Tựu con
Phạm Văn Hùng Đồng Bàng 956,9 956,9 - - - 956,9 - - - - - - -

8 6 956,9 956,9 956,9 - 1 3

31 Bùi Đức Thọ vợ Bế
Thị Hằng Đồng Bàng 758,3 758,3 30,4 - 727,9 - - - - - - - -

8 7 83,8 83,8 83,8 - 1 3

Số
TT Họ tên chủ sử dụng

Địa chỉ
thửa đất
(Thôn)

BĐ TH Tổng diện
tích thu
hồi (m²)

Trong đó, phân theo nhóm đất
Khu
vực Vị trí

Số tờ Số
thửa

Nhóm đất nông nghiệp (m²) Nhóm đất phi nông nghiệp (m²)

Cộng LUC LUK BHK CLN NTS RSX Cộng ODT DGT DTL SON B
C
S

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14
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8 11 30,4 30,4 30,4 - 1 3

8 17 469,5 469,5 469,5 - 1 3

8 25 174,6 174,6 174,6 1 3

32 Bùi Đức Tạc con Bùi
Xuân Trường Đồng Bàng 5.839,6 5.839,6 302,2 - - 4.730,5 806,9 - - - - - -

8 8 232,0 232,0 232,0 - 1 3

8 26 291,8 291,8 291,8 1 3

8 9 529,3 529,3 529,3 - 1 2

8 29 190,0 190,0 190,0 1 3

8 5 150,0 150,0 150,0 1 3

8 10 164,6 164,6 164,6 - 1 3

8 12 137,6 137,6 137,6 - 1 3

8 27 3.364,3 3.364,3 3.364,3 1 3

8 13 277,6 277,6 277,6 - 1 2

8 20 502,4 502,4 502,4 - 1 4

33 Lê Thị Năm con
Nguyễn Văn Mạnh Đồng Bàng 193,7 193,7 - - - 193,7 - - - - - - -

8 19 193,7 193,7 193,7 - 1 3

34 Công ty LN Hàm Yên 31.824,5 31.824,5 - - - - - 31.824,5 -

6 32 2.601,9 2.601,9 2.601,9 - 1 4

Số
TT Họ tên chủ sử dụng

Địa chỉ
thửa đất
(Thôn)

BĐ TH Tổng diện
tích thu
hồi (m²)

Trong đó, phân theo nhóm đất
Khu
vực Vị trí

Số tờ Số
thửa

Nhóm đất nông nghiệp (m²) Nhóm đất phi nông nghiệp (m²)

Cộng LUC LUK BHK CLN NTS RSX Cộng ODT DGT DTL SON B
C
S

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14

Page 11

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



6 38 606,1 606,1 606,1 - 1 4

6 39 759,8 759,8 759,8 - 1 4

7 1 5.414,0 5.414,0 5.414,0 - 1 4

7 4 1,4 1,4 1,4 - 1 4

7 5 23,1 23,1 23,1 - 1 4

7 12 3.620,6 3.620,6 3.620,6 - 1 4

7 16 8.377,8 8.377,8 8.377,8 - 1 4

8 1 3.041,4 3.041,4 3.041,4 - 1 4

8 3 7.378,4 7.378,4 7.378,4 - 1 4

35 UBND Thị trấn 3.768,2 - - - - - - - 3.768,2 - 3.768,2 - - -

4 11 78,8 - 78,8 78,8

5 9 1.684,4 - 1.684,4 1.684,4

5 19 692,3 - 692,3 692,3

6 28 45,5 - 45,5 45,5

6 30 333,1 - 333,1 333,1

6 31 27,1 - 27,1 27,1

8 2 250,2 - 250,2 250,2

8 16 656,8 - 656,8 656,8

Số
TT Họ tên chủ sử dụng

Địa chỉ
thửa đất
(Thôn)

BĐ TH Tổng diện
tích thu
hồi (m²)

Trong đó, phân theo nhóm đất
Khu
vực Vị trí

Số tờ Số
thửa

Nhóm đất nông nghiệp (m²) Nhóm đất phi nông nghiệp (m²)

Cộng LUC LUK BHK CLN NTS RSX Cộng ODT DGT DTL SON B
C
S

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14
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- - -

Số
TT Họ tên chủ sử dụng

Địa chỉ
thửa đất
(Thôn)

BĐ TH Tổng diện
tích thu
hồi (m²)

Trong đó, phân theo nhóm đất
Khu
vực Vị trí

Số tờ Số
thửa

Nhóm đất nông nghiệp (m²) Nhóm đất phi nông nghiệp (m²)

Cộng LUC LUK BHK CLN NTS RSX Cộng ODT DGT DTL SON B
C
S

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14
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DANH SÁCH THU HỒI ĐẤT CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN (đợt 1)
Dự án: Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Địa điểm: Tổ dân phố Bắc Yên, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

(Kèm theo Quyết định số: 330/QĐ-UBND ngày 26/12/2023  của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên)

Số
TT Họ tên chủ sử dụng

Địa chỉ
thửa đất
(Thôn)

BĐ TH
Tổng diện tích

thu hồi (m²)

Trong đó, phân theo nhóm đất
Khu
vực Vị trí 

Số tờ Số thửa
Nhóm đất nông nghiệp (m²) Nhóm đất phi nông nghiệp (m²)

Cộng BHK CLN NTS RSX Cộng ODT DGT DTL SON
A B C 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14

*** Tổng cộng (I+II): 71.792,7 67.796,6 3.822,5 49.676,7 3.854,3 10.443,1 3.996,1 240,0 135,9 - 3.620,2
I Đất tổ chức 3.756,1 - - - - - 3.756,1 - 135,9 - 3.620,2
II Đất cá nhân, các hộ gia đình 68.036,6 67.796,6 3.822,5 49.676,7 3.854,3 10.443,1 240,0 240,0

1 Đinh Văn Hóa Nguyễn
Thị Yên Bắc Yên 4.911,4 4.911,4 381,0 4.530,4 - - - - - - -

1 2 4.530,4 4.530,4 4.530,4 - 1 1

BS 1 13 381,0 381,0 381,0 - 1 2

2 Nhữ Văn Cảnh con Nhữ
Khắc Kiên Bắc Yên 4.030,0 4.030,0 1.377,8 1.708,5 943,7 - - - - - -

1 3 372,7 372,7 372,7 - 1 2

1 7 1.708,5 1.708,5 1708,5 - 1 1

1 19 1.005,1 1.005,1 1.005,1

1 14 943,7 943,7 943,7 - 1 2

3 Nguyễn Xuân Tôn vợ
Phạm Thị Hà Bắc Yên 2.530,9 2.530,9 - 2.530,9 - - - - - - -

1 4 2.530,9 2.530,9 2.530,9 - 1 1

4 Trịnh Quốc Doanh vợ Lê
Thị Khái Bắc Yên 3.761,3 3.761,3 547,3 3.214,0 - - - - - - -

1 5 3.214,0 3.214,0 3.214,0 - 1 1

1 16 547,3 547,3 547,3 1 2

5 Trần Minh Chính vợ Sầm
Thị A Bắc Yên 16,0 16,0 - 16,0 - - - - - - -

1 6 16,0 16,0 16,0 - 1 1

6 Nhữ Văn Tám vợ Hoàng
Thị Thành Bắc Yên 314,2 314,2 - 314,2 - - - - - - -

1 8 314,2 314,2 314,2 - 1 1

7 Nhữ Văn Quang vợ La
Thị Thùy Bắc Yên 15.337,0 15.217,0 - 14.538,5 678,5 - 120,0 120,0 - - -

1 9 1.588,1 1.588,1 1.588,1 1 1

1 17 575,9 575,9 575,9 1 1

1 18 1.173,3 1.173,3 1.173,3 1 1
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BS 1 15 368,3 368,3 368,3 1 1

2 8 4.276,7 4.276,7 4.276,7 - 1 1

2 9 1.253,9 1.133,9 1.133,9 120,0 120,0 1 1

BS 2 20 395,2 395,2 395,2 1 1

BS 2 22 206,6 206,6 206,6 1 1

2 12 678,5 678,5 678,5 - 1 2

BS 2 21 401,8 401,8 401,8 1 1

2 15 4.418,7 4.418,7 4.418,7 - 1 1

8 Nguyễn Văn Hiền vợ Vũ
Thị Khang Bắc Yên 13.784,7 13.784,7 - 13.784,7 - - - - - - -

1 11 13.784,7 13.784,7 13.784,7 - 1 1

9 Ngô Văn Chương vợ
Nguyễn Thị Thêu Bắc Yên 67,7 67,7 - 67,7 - - - - - - -

1 12 67,7 67,7 67,7 - 1 1

10 Nguyễn Đức Hậu vợ Nhữ
Thị Hồng Hạnh Bắc Yên 1.435,2 1.435,2 - 1.435,2 - - - - - - -

2 1 1.047,5 1.047,5 1.047,5 - 1 1

2 29 387,7 387,7 387,7 1 1

11 Nguyễn Văn Tuệ vợ Trần
Thị Len Bắc Yên 1.005,7 1.005,7 1.005,7 - - - - - - - - 2,0

2 4 473,0 473,0 473,0 - 1 2

2 7 532,7 532,7 532,7 - 1 2

12 Trịnh Thị Xênh con
Nguyễn Đình Thảo Bắc Yên 80,7 80,7 - 80,7 - - - - - - -

2 6 80,7 80,7 80,7 - 1 1

13 Vũ Văn Quân vợ Giáp
Thị Thùy Bắc Yên 216,3 216,3 - 216,3 - - - - - - -

2 10 216,3 216,3 216,3 - 1 1

14 Đinh Thị Dậu con Hoàng
Kiên Giang Bắc Yên 760,8 760,8 - 191,9 568,9 - - - - - -

2 11 110,3 110,3 110,3 - 1 1

BS 2 23 81,6 81,6 81,6 1 1

Số
TT Họ tên chủ sử dụng

Địa chỉ
thửa đất
(Thôn)

BĐ TH
Tổng diện tích

thu hồi (m²)

Trong đó, phân theo nhóm đất
Khu
vực Vị trí 

Số tờ Số thửa
Nhóm đất nông nghiệp (m²) Nhóm đất phi nông nghiệp (m²)

Cộng BHK CLN NTS RSX Cộng ODT DGT DTL SON
A B C 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14
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2 13 521,2 521,2 521,2 - 1 2

2 24 47,7 47,7 47,7 - 1 2

15 Hoàng Văn Phòng vợ
Nguyễn Thị Hiền Bắc Yên 2.092,5 2.092,5 - 2.092,5 - - - - - - -

2 14 2.092,5 2.092,5 2.092,5 - 1 1

16 Nguyễn Mạnh Tuyên vợ
Nguyễn Thị Hảo Bắc Yên 81,7 81,7 - - - 81,7 - - - - -

2 17 81,7 81,7 81,7 - 1 4

17 Hoàng Văn Quang vợ Hà
Thị Nga Bắc Yên 15.648,7 15.528,7 - 4.687,0 480,3 10.361,4 120,0 120,0 - - -

2 16 9.225,3 9.225,3 9.225,3 - 1 4

2 18 1.458,7 1.338,7 1.338,7 120,0 120,0 1 1

2 19 3.348,3 3.348,3 3.348,3 1 1

BS 2 25 1.136,1 1.136,1 1.136,1 - 1 4

BS 2 26 329,0 329,0 329,0 - 1 2

BS 2 27 151,3 151,3 151,3 - 1 2

18 Nguyễn Trọng Thưởng Bắc Yên 879,3 879,3 510,7 - 368,6 - - - - - -

3 6 368,6 368,6 368,6 - 1 2

BS 3 20 510,7 510,7 510,7 - 1 2

19 Trương Văn Hải vợ
Trương Thị Đoàn Bắc Yên 1.082,5 1.082,5 - 268,2 814,3 - - - - - -

3 8 75,9 75,9 75,9 - 1 2

3 9 738,4 738,4 738,4 - 1 2

3 10 268,2 268,2 268,2 - 1 1

23 UBND Thị trấn 3.756,1 - - - - - 3.756,1 - 135,9 - 3.620,2

1 1 3.620,2 - 3.620,2 3.620,2

3 12 66,4 - 66,4 66,4

3 15 69,5 - 69,5 69,5

Số
TT Họ tên chủ sử dụng

Địa chỉ
thửa đất
(Thôn)

BĐ TH
Tổng diện tích

thu hồi (m²)

Trong đó, phân theo nhóm đất
Khu
vực Vị trí 

Số tờ Số thửa
Nhóm đất nông nghiệp (m²) Nhóm đất phi nông nghiệp (m²)

Cộng BHK CLN NTS RSX Cộng ODT DGT DTL SON
A B C 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14
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